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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     THỊ XÃ LAGI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 81/2017/HSST                 

Ngày:  28/11/2017. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Chính 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phan Vũ Anh Kiệt - N    n    p:   n  c  c 

N   c n  tác: N à t  ếu n   t ị xã L. 

2. Ông Võ Mừng - N    n    p:   n  c  c 

N   c n  tác: Mật trận tổ quốc V  t Nam t ị xã L. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Thịnh – T ư ký Tòa án n ân dân t ị 

xã L - tỉn  Bìn  T uận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L - tỉn  Bìn  T uận t am   a p  ên 

tòa: Ông Mai Văn Hùng - K ểm sát v ên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tạ  Hộ  trườn  Ủy ban n ân dân p ườn  B xét 

xử s  t ẩm lưu độn  vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 91/2017/HSST ngày 26 t án  10 năm 

2017 theo quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 85/2017/HSST-QĐ ngày 14 tháng 

11 năm 2017 đố  vớ  bị cáo: 

TRẦN NGỌC L - S n  năm: 1992, tạ  tỉn  Bìn  t uận. 

N   cư trú: Thôn P, xã P, huy n N, tỉn  N n  T uận. 

  ổ ở: Thôn T, xã T,  uy n H, tỉn  Bìn  T uận. 

Trình độ văn  óa: 2/12 - N    n    p: Làm thuê. 

T  n án - T  n sự: K  n . 

Con  n : Trần văn   (Đã chết) và bà: N uyễn T ị P, s n  năm: 1963. 

Vợ, con:   ưa có.  

Bị cáo bị bắt n ày 01/9/2017,    n đan  bị tạm   am tạ  N à tạm   ữ   n  

an t ị xã L. (Bị cáo có mặt tạ  p  ên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thanh H - S n  năm: 

1993. N   cư trú: Thôn T, xã T,  uy n H, tỉn  Bìn  T uận. (Vắn  mặt k  n  có lý 

do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

K oản  08   ờ ngày 01/9/2017, tạ  k u vực M t uộc k u p ố 4, p ườn  B, 

t ị xã L, Công an p ườn  B bắt quả tan  Trần N ọc L đan  có  àn  v  tàn  trữ trái 

phép chất ma túy. Qua k ểm tra k ám xét,   n  an t u   ữ trên n ườ  của L 03 

đọan ốn  n ựa n ắn màu vàn  được  àn kín  a  đầu bên tron  có c  a c ất bột. L 
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k a  n ận đây là 03 tép ma túy của bị cáo, vừa mua của một n ườ  đàn  n  (k  n  

rõ n ân t ân la  lịc ) vớ    á 300.000 đồn , tạ  k u vực xóm sìn  t uộc p ườn  B, 

n ằm mục đíc  để sử dụn  c o bản t ân. Ngòai ra, còn t u   ữ của L 01 ốn  k m 

tiêm, 01 đ  n t oa  d  độn  màu xan     u T tel, 01 xe môt     u Honda b ển số 

59L1- 593.13 và số t  n 250.000 đồn . 

   quan cản  sát đ  u tra   n  an t ị xã L đã Quyết địn  trưn  cầu   ám 

địn  đố  vớ  số ma túy t u   ữ. Tạ  Bản kết luận   ám địn  số: 576/KLGĐ - PC54 

ngày 02/9/2017, của P òn  kỹ t uật  ìn  sự   n  an tỉn  Bìn  T uận kết luận: 

  ất bột màu trắn  tron  03 đọan ốn  n ựa màu vàn , t u   ữ của Trần N ọc Long 

được n êm p on   ử  đến   ám địn  có k ố  lượn  0,1903 gam, là Heroin. 

Vật chứng vụ án:    quan  SĐT c n  an t ị xã L đã trả lạ  01 xe m t     u 

Honda b ển số 59L1- 593.13 c o an  N uyễn T an  H (Do anh H k  n  b ết L 

mượn xe đ  mua ma túy).  

Đố  vớ  01 p on  bì n êm p on  số: 576 n ày 02/9/2017 của P òn  kỹ t uật 

 ìn  sự -   n  an tỉn  Bìn  T uận, 01 ốn  k m t êm, 01 đ  n t oa  d  độn  màu 

xan     u T tel và số t  n 250.000 đồn ,    quan  SĐT c n  an t ị xã L đã c uyển 

san      cục t    àn  án dân sự t ị xã L quản lý t eo b ên bản lập n ày 26/10/2017. 

Tại bản cáo trạng số: 87/QĐ-VKS ngày 26 tháng 10 năm 2017, Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã L truy tố bị cáo Trần Ngọc L, về tội "Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" theo quy định tại khỏan 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 

1999, đã sửa  đổi, bổ sung năm 2009.  

Đạ  d  n V  n k ểm sát   ữ quy n c n  tố tạ  p  ên tòa vẫn   ữ n uyên quan 

đ ểm truy tố  àn  v  của bị cáo Trần N ọc L đủ yếu tố cấu t àn  tộ  “Tàn  trữ trá  

p ép c ất ma túy” và đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn : K oản 1 Đ  u 194; Đ ểm p k oản 1, k oản 2 Đ  u 46 Bộ luật  ìn  

sự; k oản 3 Đ  u 7; k oản 1 Đ  u 249 Bộ luật  ìn  sự 2015 và đ ểm  , k oản 2, 

Đ  u 2, N  ị quyết số: 41/2017/QH14. 

Xử p ạt bị cáo Trần N ọc L m c án từ 24 đến 30 t án  tù;  

V   ìn  p ạt bổ sun : K  n  áp dụn .  

V  b  n p áp tư p áp: Đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn : Đ ểm a, đ ểm c 

k oản 1 Đ  u 41 Bộ luật  ìn  sự; Đ ểm a, đ ểm đ k oản 2 Đ  u 76 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự. 

Tịc  t u t êu  uỷ: 01 ốn  k m t êm và 01 p on  bì n êm p on  số 576 (Đây 

là mẫu vật còn lạ  sau   ám địn  cần tịc  t u t êu  ủy). Trả lạ  c o bị cáo: 01 đ  n 

t oạ  d  độn  màu xan     u T tel và 250.000 đồn  (Đây là tà  sản r ên  của bị cáo). 

- Tạ  p  ên tòa, bị cáo Trần N ọc L k a  n ận n ư đã k a  tạ  c  quan đ  u 

tra và t ừa n ận cáo trạn  của VKSND t ị xã L truy tố là  oàn toàn đún  vớ   àn  

v  mà bị cáo đã t ực    n. 

- Lờ  nó  sau cùn  của bị cáo Trần N ọc L: T ưa HĐXX, bị cáo đã b ết  àn  

v  của mìn  là sa , x n HĐXX xem xét   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo để bị cáo sớm 

trở v  làm con n ườ  có íc  c o xã  ộ .  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Trên c  sở nộ  dun  vụ án, căn c  vào các tà  l  u tron   ồ s  vụ án đã được 

thẩm tra, xét  ỏ , tran  luận tạ  p  ên tòa. Hộ  đồn  xét xử n ận t ấy n ư sau:  

[1] V   àn  v , quyết địn  tố tụn  của    quan đ  u tra   n  an t ị xã L, 

Đ  u tra v ên, V  n k ểm sát n ân dân t ị xã L, K ểm sát viên trong quá trìn  đ  u 

tra, truy tố đã t ực    n đún  v , trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  

sự. Quá trìn  đ  u tra và tạ  p  ên tòa, bị cáo k  n  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  v  

hành vi, quyết địn  của    quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó 

các hành vi, quyết địn  tố tụn  của    quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố 

tụn  đã t ực    n đ u  ợp p áp. 

[2]  ăn c  lờ  k a  của bị cáo tạ  p  ên tòa, đố  c  ếu vớ  lờ  k a  của bị cáo 

tạ  c  quan đ  u tra, lờ  k a  n ườ  làm c  n , b ên bản p ạm tộ  quả tan , vật 

c  n  t u   ữ cùng các tà  l  u c  n  c  khác có tron   ồ s  vụ án.  ó đủ c  sở kết 

luận: K oản  08   ờ n ày 01/9/2017, tạ  k u vực M, t uộc k u p ố 4, p ườn  B, 

t ị xã L. Bị cáo Trần N ọc L có  àn  v  tàn  trữ trá  p ép 03 tép Heroin, có k ố  

lượn  0,1903 gam, n ằm mục đíc  để sử dụn  c o bản t ân, t ì bị Công an p ườn  

B p át    n bắt quả tan  t u   ữ cùn  tan  vật. 

Hành vi trên của bị cáo Trần N ọc L đã đủ yếu tố cấu t àn  tộ : “Tàn  trữ 

trá  p ép c ất ma túy”, tộ  p ạm và  ìn  p ạt được quy địn  tạ  K oản 1 Đ  u 194 

Bộ luật  ìn  sự năm 1999 (Đã được sửa đổ , bổ sun  năm 2009).  

 Do đó, cáo trạn  của V  n k ểm sát t ị xã L truy tố bị cáo Trần N ọc L v  

tộ  dan , đ  u luật áp dụn  có căn c  p áp luật, đún  n ườ , đún  tộ . 

[3] V  tín  c ất, m c độ n uy   ểm của  àn  v  p ạm tộ  của bị cáo:  

Xét, k   t ực    n  àn  v  p ạm tộ  bị cáo là n ườ  có đủ năn  lực trác  

n   m  ìn  sự, để nhận t  c được tác  ạ , sự n uy   ểm của c ất ma túy đố  vớ  s c 

k ỏe con n ườ  và t  nạn ma túy là một tron  n ữn  n uyên n ân làm p át s n  các 

loạ  tộ  p ạm n uy   ểm k ác, cũn  n ư v  c tàn  trữ trá  p ép c ất ma túy là v  

p ạm p áp luật, bị n   êm cấm, n ưn  để t ỏa mãn n u cầu sử dụn  ma túy của 

bản t ân, bị cáo đã bất c ấp, cố ý t ực    n.  

Hàn  v  p ạm tộ  của bị cáo Trần N ọc L là cố ý và rất n uy   ểm c o xã 

 ộ , k  n  n ữn  xâm p ạm đến trật tự trị an xã  ộ , mà còn xâm p ạm trực t ếp 

đến c ín  sác  độc quy n quản lý của N à nước v  các c ất ma tuý. Do đó, để đảm 

bảo yêu cầu p ục vụ n   m vụ c ín  trị tạ  địa p ư n , cũn  n ư lập lạ  trật tự c n  

cộn , cần t  ết p ả  xử lý n   êm k ắc đố  vớ  bị cáo. Bản án xử bị cáo p ả  đảm 

bảo được tín    áo dục cao, để k  n  n ữn  cả  tạo,   áo dục c ín  bị cáo mà còn 

làm  ư n  c o n ữn  n ườ  k ác.   

[4] V  tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự:  

Đố  vớ  tìn  t ết tăn  nặn : Không có.  

Đố  vớ  tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự: Bị cáo có n ân t ân tốt, c ưa 

có t  n án - t  n sự; Quá trìn  đ  u tra và tạ  p  ên tòa bị cáo có t á  độ t àn  k ẩn 

k a  báo, ăn năn  ố  cả ; Do đó, cần c o bị cáo  ưởn  các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  

n   m  ìn  sự quy địn  tạ  đ ểm p k oản 1, k oản 2 Đ  u 46 Bộ luật  ìn  sự.  
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Xét t ấy, tạ  K oản 1 Đ  u 249 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, quy địn : “Người 

nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, 

sản xuất trái phép chất ma túy … thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm” là quy địn  

có lợ    n so vớ  Đ  u 194 Bộ luật  ìn  sự năm 1999 (Đã được sửa đổ  bổ sun  

năm 2009). Vì vậy, k   quyết địn   ìn  p ạt đố  vớ  bị cáo L cần căn c  Đ ểm  , 

K oản 2 Đ  u 2 N  ị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc  ộ , để 

t ực    n các quy địn  có lợ  c o bị cáo L được quy địn  tạ  K oản 3 Đ  u 7 Bộ 

luật  ìn  sự số 100/2015/QH13.  

[5] V   ìn  p ạt bổ sun : Theo quy địn  tạ  k ỏan 5 Đ  u 194 Bộ luật  ìn  

sự quy địn  “N ườ  p ạm tộ  còn có t ể bị p ạt t  n từ năm tr  u đồn  đến năm 

mư   tr  u đồn , tịc  t u một p ần  oặc toàn bộ tà  sản, cấm đảm n   m c  c vụ, 

cấm  àn  n     oặc c n  v  c n ất địn  từ một năm đến năm năm”, do đó bị cáo 

có t ể bị áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là  ìn  p ạt t  n. Tuy n  ên t eo các tà  l  u, 

c  n  c  và lờ  k a  của bị cáo tạ  p  ên tòa đ u c o t ấy bị cáo là lao độn  tự do, 

k  n  có t u n ập, đan  sốn  một mình, đ  u k  n k n  tế k ó k ăn. Do đó Hộ  

đồn  xét sử quyết địn  k  n  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là p ạt t  n đố  vớ  bị cáo. 

[6] V  xử lý vật c  n : P òn  kỹ t uật  ìn  sự c n  an tỉn  Bìn  T uận, 

hoàn lạ  mẫu vật  ử  đến   ám địn  còn lạ  là 0,1071  am mẫu vật sau   ám địn  và 

03 đoạn ốn  n ựa được n êm p on  tron  p on  bì số: 576 là vật t uộc loạ  N à 

nước cấm lưu  àn  và 01 (Một) ốn  k m t êm là vật k  n  có   á trị.  ăn c  đ ểm 

a, đ k oản 2 Đ  u 76 Bộ luật tố tụn   ìn  sự cần tịc  t u t êu  ủy. 

[7] Đố  vớ  số t  n 250.000 đồn  và một đ  n t ọa  d  độn     u T tel t u   ữ 

của bị cáo. Xét, đây là tà  sản của bị cáo k  n  l ên quan đến v  c t ực    n tộ  

p ạm nên trả lạ  c o bị cáo. 

[8] Đố  vớ  c  ếc xe mô tô b ển số: 59 L1 -593.13 do N uyễn T an  H là 

c ủ sở  ữu, c  quan c n  an đã trả lạ  c o an  H nên HĐXX k  n  xét. 

[9] V  án p í: Bị cáo Trần N ọc L p ả  c ịu án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo quy 

địn  tạ  Đ  u 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

n ày 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ộ  quy địn  v  m c t u, m ễn,   ảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, l  p í Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc L, p ạm tộ : “Tàn  trữ trái p ép c ất ma 

túy”.  

* Áp dụng:  K oản 1 Đ  u 194; đ ểm p k oản 1, k oản 2 Đ  u 46 Bộ luật 

 ìn  sự năm 1999(Đã được sửa đổ , bổ sun  năm 2009); k oản 3 Đ  u 7, k oản 1 

Đ  u 249 Bộ luật  ìn  sự năm 2015; N  ị quyết số: 41/2017/QH14 của Quốc  ộ  

thông qua ngày 20/6/2017. 

* Xử phạt: Bị cáo Trần N ọc L 02 (Hai) năm tù, t ờ   ạn tù tín  từ n ày 

01/9/2017.  

* Áp dụng: Đ ểm a, đ ểm đ K oản 2 Đ  u 76 Bộ luật tố tụn   ìn  sự.  
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- Tịc  t u t êu  ủy: 0,1071  am mẫu vật sau   ám địn  và 03 đoạn ốn  n ựa 

được niêm phon  tron  p on  bì số: 576 của p òn  kỹ t uật  ìn  sự c n  an tỉn  

Bìn  T uận; 01 (Một) ốn  k m t êm. 

- Tuyên:  Trả c o bị cáo Trần N ọc L 250.000 đồn  và một đ  n t ọa  d  

độn     u T tel. 

(Theo biên bản   ao n ận vật c  n  n ày 26/10/2017   ữa c  quan  SĐT 

Công an t ị xã L vớ      cục t    àn  án dân sự t ị xã L) 

* Áp dụng: Đ  u 99 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ộ  quy địn  

v  m c t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, l  p í Tòa án. 

Bị cáo Trần N ọc L p ả  c ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Bị cáo có mặt tạ  p  ên tòa có quy n k án  cáo bản án tron   ạn 15 n ày kể 

từ n ày tuyên án. 

R ên  n ườ  có quy n lợ , n  ĩa vụ l ên quan vắn  mặt tạ  p  ên tòa có 

quy n k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận bản án  oặc n ày bản án 

được n êm yết tạ  n   cư trú. 

Trườn   ợp bản án được t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ  u 2 Luật T    àn  án 

dân sự t ì n ườ  được t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án dân sự có quy n 

t oả t uận t    àn  án, yêu cầu t    àn  án, tự n uy n t    àn  án  oặc bị cưỡn  

c ế t    àn  án t eo quy địn  tạ  các Đ  u 6, 7 và 9 Luật T     àn  án dân sự; t ờ  

   u t    àn  án được t ực    n t eo quy địn  tạ  Đ  u 30 Luật T    àn  án dân sự. 

*N i nh n: * N i nh n:  

-   N  t nh  ình  huận  

-    N  t nh  ình  huận 

-  h ng     -    t nh  ình  huận 

-    N  thị x   a i 

-       thị x   a i  

-  ông an thị x   a i               

- Những người tham gia t  tụng 

-  ưu    -  ưu   a án  

-   N  địa phư ng n i    cư trú.  
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